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TÓM TẮT 

Việt Nam là quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu trên thế giới, đóng góp vào an ninh lương thực toàn cầu. Tuy 

nhiên, ngành gạo đang gặp nhiều khó khăn như: thay đổi thời tiết, thu hẹp diện tích gieo trồng, giá biến động mạnh. 

Đứng trước thực tế đó, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách để chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu, theo hướng đa 

dạng chủng loại và thị trường xuất khẩu. Nghiên cứu áp dụng chỉ số Herfindahl - Hirschman (HHI) và số liệu xuất 

khẩu gạo của Việt Nam từ năm 2010 đến 2024 để định lượng mức độ tập trung (sự đa dạng) trong xuất khẩu gạo. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam ở mức tập trung cao, trong đó thị trường truyền 

thống như: ASEAN chiếm tỷ trọng lớn, tiếp theo là châu Á khác và châu Phi. Chủng loại gạo xuất khẩu cũng ở mức 

tập trung cao, chiếm tỷ trọng lớn là gạo trắng; gạo thơm tuy có tăng về giá trị tuyệt đối nhưng mức tăng thấp hơn gạo 

trắng. Trên cơ sở đó, bài viết đưa một số khuyến nghị để xuất khẩu gạo của Việt Nam phát triển bền vững trong thời 

gian tới. 

Từ khóa: Bền vững, cấu trúc, chiến lược, lương thực, nông sản. 

Diversification of Vietnam’s Rice Export Markets and Varieties: 
 An Approach from the Herfindahl - Hirschman Index 

ABSTRACT 

Vietnam is a leading rice exporter in the world, contributing to global food security. However, the rice industry is 

facing many difficulties such as: global climate change, shrinking cultivated areas, and volatile prices. In response to 

this reality, the government has issued many policies to shift the export structure towards diversifying rice varieties 

and export markets. This study applied the Herfindahl-Hirschman Index (HHI) and collected data on Vietnam's rice 

exports from 2010 to 2024 to quantify the level of concentration (diversity) in rice exports. The results showed that 

Vietnam's rice export market was highly concentrated, with traditional markets such as ASEAN accounting for a large 

proportion, followed by other Asian markets and African markets. Export rice varieties were also highly concentrated, 

with white rice accounting for a large proportion; fragrant rice, although showing an increase in absolute value, 

showed a lower increase than white rice. Based on the findings, the article offers some recommendations for the 

sustainable development of Vietnam's rice exports in the future. 

Keywords: Sustainability, structure, strategy, food, agricultural products. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Sân xuçt gäo Ċ Việt Nam mang läi sinh kế 

ùn đðnh và låu dài cho nöng dån, cÿng nhā đòng 

góp vào kim ngäch xuçt khèu. Xuçt khèu gäo 

gią vąng vð thế là mût trong nhąng mặt hàng 

nông sân xuçt khèu chþ lĆc. Theo sø liệu cþa 

Tùng cĀc Hâi quan nëm 2024, xuçt khèu gäo 

cþa Việt Nam đät 9,03 triệu tçn, mang về 5,67 

tỷ USD. 

Tuy nhiên, sân xuçt gäo cþa Việt Nam hiện 

đøi mặt vĉi nhiều thách thăc. Thă nhçt, biến đùi 
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khí hêu và xâm nhêp mặn đang là thách thăc 

nghiêm trõng nhçt. Täi Đ÷ng bìng sông CĄu 

Long, vùng tr÷ng lúa lĉn nhçt câ nāĉc, mặn 

xâm nhêp sĉm và såu hćn cüng vĉi tình träng 

sĀt lýn đçt và thay đùi dòng chây sông Mê Kông 

do các đêp thþy điện thāČng ngu÷n đang làm 

suy giâm tài nguyên đçt. Ngoài ra, biến đùi khí 

hêu nhanh chóng đã ânh hāĊng tiêu cĆc đến sân 

xuçt lúa. Trong thế kỷ tĉi, theo Hussain & cs. 

(2020) āĉc tính sân xuçt lúa sẽ giâm 51% do 

biến đùi khí hêu toàn cæu. Thă hai, diện tích đçt 

tr÷ng lúa sĀt giâm. Quá trình công nghiệp hóa 

và đö thð hòa đang làm giâm diện tích đçt nông 

nghiệp. Täi Đ÷ng bìng sông H÷ng, diện tích đçt 

lúa dĆ kiến giâm tĂ măc 39,51% (nëm 2015) 

xuøng còn khoâng 26,36% vào nëm 2025 (Mai 

Van Thong & cs., 2025). Thă ba, chi phí sân 

xuçt cao và rào cân phát thâi thçp. Việt Nam 

đang chuyển mình sang sân xuçt lúa gäo phát 

thâi thçp (Đề án 1 triệu hecta lúa chçt lāČng 

cao), nhāng nöng dån gặp khò khën về tài chính.  

Xuçt khèu gäo cþa Việt Nam đang đăng 

trāĉc nhąng cć hûi cÿng nhā nhąng thách thăc 

lĉn tĂ quá trình hûi nhêp quøc tế. Theo Thao 

Huong Phan & cs. (2026), sĄ dĀng Machine 

Learning để đánh giá khâ nëng phĀc h÷i cþa các 

ngành xuçt khèu. Nghiên cău chî ra rìng dù 

xuçt khèu nông sân (bao g÷m gäo) đòng gòp lĉn, 

nhāng ngành này đang đøi mặt vĉi lú hùng lĉn 

trāĉc biến đùi khí hêu (chiếm 8% rþi ro tùng 

thể). Dao Dinh Nguyen (2022) phân tích các yếu 

tø “Sau biên giĉi” nhā chính sách thāćng mäi và 

kỹ thuêt canh tác truyền thøng đang kìm hãm 

tiềm nëng xuçt khèu cþa gäo Việt Nam. Mặc 

dù, Việt Nam hiện là mût trong nhąng nāĉc 

xuçt khèu gäo lĉn nhçt thế giĉi, nhāng ngành 

này vén cæn phâi tái cçu trúc mût cách cçp 

thiết. Demont & Rutsaert (2017) nghiên cău về 

sĆ cæn thiết phâi chuyển đùi tĂ mö hình “Sø 

lāČng” sang “Chçt lāČng” và các rào cân khi đáp 

ăng tiêu chuèn an toàn thĆc phèm khít khe cþa 

quøc tế.  

Đăng trāĉc thĆc tế đò, Việt Nam đðnh 

hāĉng phâi thay đùi chiến lāČc xuçt khèu gäo, 

thể hiện trong Quyết đðnh sø 583/QĐ-TTg ngày 

26/5/2023 cþa Thþ tāĉng Chính phþ về “Phê 

duyệt Chiến lāČc phát triển thð trāĈng xuçt 

khèu gäo cþa Việt Nam đến nëm 2030”. Trong 

đò chî rô hai đðnh hāĉng. Thă nhçt, chuyển dðch 

cć cçu chþng loäi gäo xuçt khèu têp trung vào 

gäo thćm, gäo chçt lāČng cao, giâm dæn gäo cçp 

thçp. Thă hai, chuyển dðch cć cçu thð trāĈng 

xuçt khèu cþng cø các thð trāĈng xuçt khèu gäo 

truyền thøng nhā Philippines, Trung Quøc, 

Indonesia, khu vĆc châu Phi và phát triển các 

thð trāĈng mĉi, tiềm nëng, các thð trāĈng FTA; 

gia tëng thð phæn gäo Việt Nam täi các thð 

trāĈng xuçt khèu, đặc biệt thð trāĈng các nāĉc 

phát triển. Hay nói cách khác là phâi đa däng 

hóa chþng loäi và thð trāĈng xuçt khèu gäo. 

Khái niệm đa däng hóa xuçt khèu đāČc tiếp 

cên dāĉi nhiều phāćng diện khác nhau trong các 

công trình nghiên cău trāĉc đåy. Wilhelms (1966) 

cho rìng đa däng hóa xuçt khèu là sĆ phát triển 

và mĊ rûng cçu trúc xuçt khèu; trong đò, gòc 

nhìn hẹp nhçn mänh việc bù sung các mặt hàng 

mĉi vào danh mĀc xuçt khèu quøc gia, còn góc 

nhìn rûng läi hāĉng tĉi việc tìm kiếm và khai 

thác các thð trāĈng quøc tế mĉi. Samen (2010) 

đðnh nghïa đa däng hóa xuçt khèu là nhąng biến 

đùi mang tính thành phæn trong danh mĀc sân 

phèm hoặc thð trāĈng tiêu thĀ cþa mût nền kinh 

tế. Ở mût góc nhìn tùng hČp hćn, Newfarmer & 

cs. (2009) cho rìng bân chçt cþa chiến lāČc này là 

gia tëng tính phong phý cþa gió hàng hóa, tiếp 

cên các thð trāĈng mĉi hoặc đāa sân phèm mĉi 

thâm nhêp vào các thð trāĈng hiện có. Tóm läi, 

đa däng hóa xuçt khèu thāĈng đāČc chia ra 

thành hai loäi chính: đa däng sân phèm và đa 

däng thð trāĈng xuçt khèu.  

Trāĉc nhąng thách thăc và rþi ro bçt đðnh 

tĂ bøi cânh quøc tế, McIntyre & cs. (2018) cho 

rìng chiến lāČc đa däng hóa xuçt khèu đã trĊ 

thành giâi pháp thích ăng cþa nhiều nền kinh 

tế có quy mô nhó. Quá trình hûi nhêp sâu rûng 

thāĈng khiến hoät đûng ngoäi thāćng dễ bð tùn 

thāćng trāĉc các cú søc về kinh tế, bçt ùn đða 

chính trð hoặc sĆ dðch chuyển nhanh chóng 

trong thð hiếu cþa thð trāĈng thế giĉi. Tuy 

nhiên, măc đû thiệt häi tĂ các tác đûng ngoäi 

sinh này lên kim ngäch xuçt khèu läi bð chi phøi 

lĉn bĊi cçu trúc thð trāĈng - cĀ thể là tính têp 

trung hay đa däng hóa sân phèm và đøi tác. 

Theo Haddad & cs. (2013) việc mût quøc gia đät 



Đa dạng chủng loại và thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam: Tiếp cận từ chỉ số Herfindahl - Hirschman 

1276 

đāČc đû đa däng hóa xuçt khèu cao đ÷ng nghïa 

vĉi việc hõ đang sĊ hąu nhiều gòi “bâo hiểm 

quøc tế”, tĂ đò làm suy giâm đáng kể hệ lĀy tĂ 

các cú søc thāćng mäi toàn cæu.  

Ngoài ra, chiến lāČc đa däng hóa xuçt khèu 

còn mang läi cho các quøc gia và ngành hàng 

nhiều giá trð khác. CĀ thể, giâi pháp này giúp 

khai thác tøi đa tiềm nëng täi các thð trāĈng 

truyền thøng và các thð trāĈng mĉi (Samen, 

2010); täo điều kiện cho doanh nghiệp tøi āu 

hòa nëng lĆc sân xuçt dā thĂa (Julian & Yunus, 

2009) và thýc đèy nëng suçt lao đûng (Xuefeng 

& Yaşar, 2016). Đ÷ng thĈi, doanh nghiệp có thể 

gia tëng hiệu suçt kinh tế nhĈ quy mô (Boehe & 

Jiménez, 2016), tên dĀng hiệu ăng lan tóa tri 

thăc và câi tiến trình đû công nghệ (Juvenal & 

Monteiro, 2013). Việc tiếp cên công nghệ mĉi tĂ 

quá trình đa däng hóa sẽ tøi āu hòa nëng lĆc 

cänh tranh thông qua việc nghiên cău thð 

trāĈng và đáp ăng các tiêu chuèn sân phèm 

nghiêm ngặt.  

Mặc dù vêy, đa däng hóa xuçt khèu hiện 

vén là mût đề tài thu hút nhiều tranh luên 

trong lïnh vĆc thāćng mäi quøc tế (Cieślik & cs., 

2012). ThĆc tế, xu hāĉng đa däng hóa hay têp 

trung hóa trong hoät đûng xuçt khèu chðu chi 

phøi tĂ nhiều nhân tø khác nhau. Theo Boehe & 

Jiménez (2016), việc mĊ rûng nhiều thð trāĈng 

quøc tế có thể đèy chi phí và đû phăc täp lên 

cao. Do đò, tác đûng tích cĆc cþa chiến lāČc đa 

däng hòa đøi vĉi xuçt khèu không phâi lúc nào 

cÿng đāČc đâm bâo. Tāćng tĆ, nghiên cău täi 

Tây Ban Nha cþa Del Rosal (2019) läi chî ra 

rìng việc têp trung xuçt khèu mĉi mang läi tác 

đûng tích cĆc. Tóm läi, nhąng công trình nghiên 

cău trāĉc đã xem xét vai trñ cþa đa däng hóa 

xuçt khèu ânh hāĊng tích cĆc đến phát triển 

kinh tế, hän chế rþi ro, đ÷ng thĈi giâm ânh 

hāĊng tiêu cĆc trāĉc các cú søc cþa nền kinh tế. 

Tuy nhiên, khi đánh giá tác đûng cþa đa däng 

hóa cæn phâi xem xét theo tĂng mặt hàng và 

quøc gia cĀ thể. 

Do vêy, việc đánh giá thĆc träng cć cçu 

xuçt khèu gäo cþa Việt Nam là cæn thiết trong 

bøi cânh hiện nay. Đã cò nhiều công trình 

nghiên cău về tình hình xuçt khèu gäo cþa Việt 

Nam, cÿng nhā đề cêp tĉi sĆ đa däng hóa xuçt 

khèu (Thao Huong Phan & cs., 2026; Dao Dinh 

Nguyen, 2022; Pham Van Kiem & cs., 2025). 

Tuy nhiên, hiện vén còn thiếu víng các nghiên 

cău thĆc nghiệm đðnh lāČng về măc đû đa däng 

hóa hoặc têp trung hòa trong cć cçu xuçt khèu 

gäo. Nghiên cău này nhìm đánh giá măc đû đa 

däng trong cć cçu thð trāĈng và chþng loäi gäo 

xuçt khèu cþa Việt Nam; tĂ đò khuyến nghð giâi 

pháp phù hČp vĉi chiến lāČc phát triển ngành. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

2.1. Thu thập dữ liệu 

Sø liệu gäo xuçt khèu đāČc thu thêp tĂ 

Tùng cĀc Hâi quan và Bû Nông nghiệp và Môi 

trāĈng), sø liệu về sân xuçt gäo đāČc thu thêp 

tĂ FAOSTAT. 

Sø liệu đāČc thu thêp và phân tích trong 

giai đoän 2010 đến 2024. Nëm 2010 đāČc lĆa 

chõn là do vào nëm này Chính phþ ban hành 

Nghð đðnh 109/2010/NĐ-CP về kinh doanh xuçt 

khèu gäo. Các giøng lúa chçt lāČng cao thay thế 

dæn các giøng lúa chçt lāČng thçp và cÿng 

chiếm tỷ trõng nhiều hćn trong xuçt khèu. Møc 

thĈi gian đề xuçt khuyến nghð phù hČp vĉi 

Chiến lāČc phát triển thð trāĈng xuçt khèu gäo 

đến nëm 2030. 

2.2. Phương pháp phân tích 

Nghiên cău sĄ dĀng phāćng pháp thøng kê 

mô tâ để tìm hiểu về thĆc träng xuçt khèu gäo 

cþa Việt Nam. 

Để đo lāĈng đa däng (măc đû têp trung) 

chþng loäi và thð trāĈng xuçt khèu, nghiên cău 

sĄ dĀng chî sø Herfindahl-Hirschman (HHI). 

Chî sø này đāČc đề xuçt bĊi Herfindahl (1950) 

trong luên án tiến sï cþa mình täi Đäi hõc 

Columbia vĉi tiêu đề “Concentration in the Steel 

Industry” (SĆ têp trung trong ngành công 

nghiệp thép). Herfindahl sĄ dĀng chî sø này để 

đo lāĈng măc đû têp trung kinh tế trong ngành 

thép, giýp đánh giá cçu trúc thð trāĈng mût cách 

đðnh lāČng. Trāĉc đò vài nëm, Hirschman 

(1945) đã giĉi thiệu mût chî sø có cçu trýc tāćng 

tĆ (nhāng sĄ dĀng cën bêc hai cþa tùng bình 

phāćng) trong cuøn sách: “National Power and 

the Structure of Foreign Trade” (Quyền lĆc quøc 
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gia và cçu trúc cþa ngoäi thāćng). Hirschman 

sĄ dĀng để phân tích sĆ phĀ thuûc cþa các quøc 

gia vào các đøi tác thāćng mäi. Ông lêp luên 

rìng nếu mût quøc gia têp trung xuçt khèu vào 

quá ít thð trāĈng (HHI cao), quøc gia sẽ dễ bð tùn 

thāćng về mặt chính trð và kinh tế bĊi các đøi 

tác đò. 

Trong nghiên cău thāćng mäi quøc tế, HHI 

düng để đo lāĈng măc đû đa däng hóa thð 

trāĈng, mặt hàng xuçt khèu. Chî sø này giúp 

tìm hiểu: xuçt khèu cþa mût ngành đang phĀ 

thuûc mût vài thð trāĈng lĉn, mặt hàng chính 

hay đang phån tán rþi ro tøt vào nhiều thð 

trāĈng, mặt hàng hćn. Chî sø này đāČc tính 

toán cĀ thể nhā sau: 

n
2

i 1

HHI Si


  

Áp dĀng vào nghiên cău này: 

n: Tùng sø chþng loäi hoặc thð trāĈng xuçt 

khèu gäo cþa Việt Nam 

S: Tỷ trõng kim ngäch xuçt khèu vào thð 

trāĈng trong tùng kim ngäch xuçt khèu gäo cþa 

Việt Nam (đćn vð %). Trong đò, % sĄ dĀng sø 

nguyên: đāČc tính tĂ 0 đến 100. Do vêy, giá trð 

HHI sẽ chäy tĂ 0 đến 10.000.  

Theo tiêu chuèn phân loäi phù biến trong 

kinh tế hõc quøc tế, đāČc kế thĂa tĂ Hāĉng dén 

cþa Bû Tā pháp và Ủy ban Thāćng mäi Liên bang 

Hoa Kč (U.S. DOJ & FTC, 2010), măc đû têp 

trung cþa thð trāĈng đāČc phân chia theo ba 

ngāċng: (i) HHI < 1.500 thð trāĈng đa däng, măc 

đû têp trung thçp; (ii) 1.500 ≤ HHI ≤ 2.500 thð 

trāĈng cò đû têp trung vĂa phâi và (iii) HHI > 

2.500 thð trāĈng cò đû têp trung cao, đ÷ng nghïa 

vĉi việc quøc gia xuçt khèu đang bð phĀ thuûc 

quá lĉn vào mût hoặc mût vài đøi tác thāćng mäi. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Thực trạng xuất khẩu gạo theo khu 

vực của Việt Nam 

Thái Lan, Ấn Đû và Việt Nam là ba quøc 

gia xuçt khèu gäo hàng đæu thế giĉi. Tëng 

trāĊng khøi lāČng xuçt khèu gäo cþa Việt Nam 

trung bình 2010-2024 là 2,8%. Đòng gòp nhiều 

vào măc tëng trāĊng chung là khu vĆc Đöng 

Nam Á - ASEAN (12,1%) và châu Phi (7,6%) 

(Tính toán cþa tác giâ tĂ ngu÷n Tùng cĀc Hâi 

quan). Tuy nhiên, kim ngäch xuçt khèu cþa 

Việt Nam thçp hćn nhiều so vĉi Ấn Đû và Thái 

Lan. Thái Lan têp trung vào phân khúc cao 

cçp vĉi thāćng hiệu Hom Mali (gäo thćm 

Jasmine Thái) đã đāČc xây dĆng hàng thêp kỷ 

và giá gäo rçt cao. Ấn Đû có lČi thế tuyệt đøi về 

gäo Basmati - loäi gäo cò giá đít đó nhçt thế 

giĉi. Dù Ấn Đû xuçt khèu nhiều gäo tríng giá 

rẻ, nhāng lāČng gäo Basmati lĉn đem läi kim 

ngäch xuçt khèu cao. Việt Nam tỷ trõng lĉn 

trong xuçt khèu vén là gäo tríng (5%, 10%, 

15% tçm) và gäo thćm cçp thçp. Phân khúc 

này có giá thçp hćn phån khýc đặc thù cþa đøi 

thþ nên kim ngäch xuçt gäo cþa Việt Nam 

không cao. 

Sø lāČng gäo xuçt khèu cþa Việt Nam 

(Hình 1) tëng giâm khöng đều qua các nëm. 

Trong đò, nëm 2012 tëng cao đät hćn 8 triệu 

tçn. Cò đāČc măc tëng trāĊng này là nhĈ Nghð 

đðnh 109/2010/NĐ-CP, bāĉc ngoặt mang tính 

thể chế đøi vĉi ngành gäo Việt Nam. Bìng việc 

áp dĀng các điều kiện khít khe về kho chăa (săc 

chăa tøi thiểu 5.000 tçn) và cć sĊ xay xát (công 

suçt tøi thiểu 10 tçn thóc/giĈ). Nghð đðnh 109 

buûc các doanh nghiệp phâi đæu tā vào cöng 

nghệ, nâng cao phèm cçp gäo và thð trāĈng hình 

thành nên các doanh nghiệp quy mô lĉn, có 

nëng lĆc tài chính và uy tín quøc tế. Ngoài ra, 

Việt Nam cò đāČc lČi thế tĂ chiến lāČc cþa Thái 

Lan: Chāćng trình cæm cø lúa gäo. Chính phþ 

Thái Lan thĆc hiện chính sách mua lúa cþa 

nông dân vĉi giá cao hćn giá thð trāĈng nhìm hú 

trČ thu nhêp. Giá gäo Thái Lan bð đèy lên măc 

cao, khiến gäo Thái Lan mçt tính cänh tranh 

(Tobias, 2012). Tiếp theo, Trung Quøc tëng 

mänh nhêp khèu gäo tĂ Việt Nam, đāa nāĉc 

này trĊ thành khách hàng lĉn nhçt.  

Nëm 2016 có măc giâm kỷ lĀc: Khøi lāČng 

cñn hćn 4,8 triệu tçn (giâm 26% so vĉi nëm 

2015) và kim ngäch cñn hćn 2,1 tỷ USD. 

Nguyên nhân là do thiên tai kỷ lĀc: Hän hán và 

xâm nhêp mặn. Đåy là nguyên nhån trĆc tiếp 

và nghiêm trõng nhçt. Hiện tāČng El Niño cĆc 

đoan đã gåy ra đČt hän hán và xâm nhêp mặn 

lðch sĄ täi Đ÷ng bìng sông CĄu Long - vĆa lúa 
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lĉn nhçt câ nāĉc. Diện tích thu hoäch sĀt giâm 

mänh, dén đến sân lāČng lúa câ nëm cþa Việt 

Nam giâm khoâng 1,9 triệu tçn so vĉi nëm 2015 

(ngu÷n FAOSTAT). Thái Lan xâ kho chính phþ: 

Để giâi quyết lāČng gäo t÷n kho khùng l÷ tĂ 

chāćng trình “Cæm cø lúa gäo” trāĉc đò. Gäo giá 

rẻ cþa Thái Lan đã trĆc tiếp lçy đi nhiều phân 

khúc thð trāĈng cþa Việt Nam täi châu Phi và 

ASEAN (Viện Nghiên cău Phát triển Kinh tế - 

Xã hûi Hà Nûi, 2016). 

Nëm 2024, Việt Nam đät kỷ lĀc cao về khøi 

lāČng và giá trð xuçt khèu gäo (9,03 triệu tçn và 

5,67 tỷ USD). Lý do là sĆ thít chặt ngu÷n cung 

nghiêm trõng (lệnh cçm cþa Ấn Đû và hiện 

tāČng El Niño). Ấn Đû là quøc gia xuçt khèu gäo 

lĉn nhçt thế giĉi (chiếm khoâng 40% thð phæn 

toàn cæu). Tuy nhiên, để bình ùn giá câ nûi đða, 

Ấn Đû đã áp dĀng lệnh cçm xuçt khèu các loäi 

gäo tríng phi Basmati và áp thuế cao tĂ cuøi 

nëm 2023 và kéo dài trong phæn lĉn nëm 2024, 

làm thiếu hĀt ngu÷n cung (Glauber & Mamun, 

2023). Chi phí đæu vào và vên tâi biển leo thang 

do cëng thîng täi khu vĆc Biển Đó đèy giá gäo 

lên cao. Ngoài ra, Nghð đðnh 107/2018/NĐ-CP 

(thay thế Nghð đðnh 109) đã bó các điều kiện 

khít khe về kho bãi, cho phép thuê kho, mĊ cĄa 

cho gäo hąu cć/gäo giá trð cao xuçt khèu tĆ do; 

kế thĂa thành quâ cþa Nghð đðnh 109 để đāa 

gäo Việt Nam bùng nù về câ giá trð lén thāćng 

hiệu quøc tế. Đ÷ng thĈi, sĆ nhäy bén cþa các 

doanh nghiệp Việt Nam đã giýp ngành gäo gặt 

hái doanh thu kỷ lĀc. 

 

Nguồn: Tổng cục Hải quan (2010-2024). 

Hình 1. Số lượng xuất khẩu gạo của Việt Nam theo khu vực giai đoạn 2010-2024 
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Nguồn: Tổng cục Hải quan (2010-2024). 

Hình 2. Giá xuất khẩu gạo bình quân của Việt Nam theo khu vực giai đoạn 2010-2024 
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ën gäo thćm hät dài, dẻo (Asiedu & cs., 2024). 

Việc nhêp khèu tỷ trõng lĉn loäi gäo phân khúc 

cao này khiến đćn giá bình quån cþa châu Phi 

lên cao hćn ASEAN. Ngoài ra, vên chuyển gäo 

sang châu Phi mçt nhiều thĈi gian, qua nhiều 

chặng hâi trình phăc täp, đèy chi phí cçu thành 

đćn giá xuçt khèu tëng lên. 

Nhā vêy, khøi lāČng xuçt khèu gäo cþa Việt 

Nam cò xu hāĉng gia tëng qua các nëm, nhāng 

không ùn đðnh. Ngu÷n cung xuçt khèu là sân 

lāČng sân xuçt - ânh hāĊng nhiều bĊi thĈi tiết và 

chính sách. Ngu÷n cæu và giá xuçt khèu phĀ 

thuûc lĉn vào quan hệ cung cæu trên thð trāĈng 

quøc tế. Về thð trāĈng xuçt khèu, mặc dù thð 

trāĈng châu Mỹ, châu Úc, châu Âu giá xuçt khèu 

gäo cao nhāng sø lāČng còn khiêm tøn. Thð trāĈng 

châu Á và châu Phi vén chiếm tỷ trõng lĉn. 

3.2. Đa dạng thị trường xuất khẩu gạo của 

Việt Nam 

Để phân tích sĆ đa däng thð trāĈng xuçt 

khèu gäo cþa Việt Nam, tác giâ chõn 4 møc thĈi 

gian nhā sau: 2010 (bít đæu phân tích); 2018 

(trāĉc Covid-19); 2021 (thĈi kč Covid-19); 2024 

(sau Covid-19) 

Theo sø liệu hình 3, thð trāĈng các nāĉc 

Đöng Nam Á chiếm tỷ trõng lĉn nhçt, tiếp theo 

là chåu Á khác và chåu Phi, nhāng thð phæn 

thay đùi nhiều qua các nëm. Các nāĉc phát 

triển chiếm tỷ trõng tāćng đøi nhó và chāa cò sĆ 

thay đùi rõ rệt trong cć cçu xuçt khèu. 

  

  

Nguồn: Tổng cục Hải quan (2010, 2018, 2021, 2024). 

Hình 3. Cơ cấu giá trị xuất khẩu gạo  
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Bâng 1. Số liệu chỉ số HHI của thị trường xuất khẩu gạo Việt Nam 

Khu vực 
2010 2018 2021 2024 

Tỷ trọng S (%) S
2 

Tỷ trọng S (%) S
2
 Tỷ trọng S (%) S

2
 Tỷ trọng S (%) S

2
 

Đông Nam Á 52,5 2.760,8 35,5 1.258,6 45,5 2.067,9 69,3 4.797,3 

Châu Á khác 15,9 252,3 31,5 993,4 20,2 407,2 5,3 27,8 

Châu Phi 5,9 35,3 13,6 185,4 20,0 401,4 13,9 193,6 

Châu Âu 1,5 2,2 0,3 0,1 0,7 0,5 0,7 0,5 

Châu Mỹ 6,4 41,5 0,4 0,2 0,4 0,1 0,5 0,3 

Châu Úc 0,1 0,02 0,2 0,1 0,8 0,6 0,6 0,4 

Khác 17,6 309,5 18,4 338,7 12,5 156,6 9,7 93,8 

 Tổng 100,0 3401,6 100,0 2.776,4 100,0 3.034,2 100,0 5.113,7 

Bâng 2. Đánh giá mức độ đa dạng thị trường xuất khẩu gạo Việt Nam 

Năm Chỉ số HHI (Điểm) Đánh giá mức độ tập trung thị trường 

2010 3401,6 Tập trung cao (HHI > 2.500) 

2018 2776,4 Tập trung cao nhưng có xu hướng giảm 

2021 3034,2 Tập trung cao (Tăng nhẹ trở lại) 

2024 5113,7 Tập trung cực kỳ cao (HHI > 4.000) 

 

Kết quâ chî sø HHI đāČc thể hiện Ċ bâng 1. 

Trong đò, khu vĆc Đöng Nam Á chiếm tỷ trõng 

lĉn nhçt, nên điểm HHI cþa khu vĆc này rçt 

cao. Tiếp theo là khu vĆc châu Á khác, tỷ trõng 

nëm 2021 và 2024 giâm mänh, do vêy điểm 

HHI cÿng giâm theo. Khu vĆc châu Phi, tỷ 

trõng đều dāĉi 20%, nên điểm HHI không cao. 

Các châu lĀc còn läi chiếm tỷ trõng khiêm tøn, 

nên điểm HHI nhó. 

Nëm 2018 so vĉi 2010: Xu hāĉng đa däng 

hóa thð trāĈng (HHI giâm tĂ 3.401,6 xuøng 

2.776,4). Nëm 2018 chî sø HHI đät măc thçp 

nhçt trong chuúi sø liệu, thể hiện thð trāĈng 

xuçt khèu gäo dðch chuyển theo hāĉng lành 

mänh, giâm rþi ro têp trung vào mût sø thð 

trāĈng. Khu vĆc Đöng Nam Á giâm mänh tĂ 

52,5% (nëm 2010) xuøng cñn 35,5% (nëm 2018). 

NgāČc läi, Việt Nam đã tëng xuçt khèu sang 

khøi chåu Á khác (tëng tĂ 15,9% lên 31,5%) và 

châu Phi (tëng tĂ 5,9% lên 13,6%). SĆ gia tëng 

cþa hai khøi này đã kéo chî sø HHI giâm mänh, 

giúp thð trāĈng phån tán đều hćn 

Giai đoän 2018-2021: Thð trāĈng têp trung 

tëng nhẹ (HHI tëng tĂ 2.776,4 lên 3.034,2). Chî 

sø HHI cò xu hāĉng đâo chiều, tëng nhẹ thêm 

khoâng 258 điểm. Nguyên nhån là dāĉi tác đûng 

cþa dðch bệnh Covid-19 và nhu cæu dĆ trą lāćng 

thĆc khèn cçp, thð trāĈng ASEAN quay trĊ läi 

vð thế dén dít, tỷ trõng tëng tĂ 35,5% lên 

45,5%. Đ÷ng thĈi, thð phæn khøi châu Á khác bð 

thu hẹp đáng kể (giâm tĂ 31,5% xuøng 20,2%), 

do Trung Quøc siết chặt kiểm tra chçt lāČng, 

hän chế nhêp khèu tiểu ngäch và đa däng hóa 

ngu÷n nhêp khèu (IPSARD, 2018). 

Nëm 2024 là sĆ têp trung cĆc đäi (HHI đät 

đînh kỷ lĀc 5.113,7). Măc HHI > 5.000 thể hiện 

mût thð trāĈng có tính chçt têp trung cao. 

Nguyên nhân, ASEAN chiếm tĉi 69,3% tùng 

kim ngäch xuçt khèu. SĆ bùng nù nhu cæu mua 

tĂ Philippines và Indonesia đã hýt gæn nhā 

toàn bû lāČng gäo xuçt khèu cþa Việt Nam vào 

khu vĆc này. Trong khi đò, khøi châu Á khác 

giâm mänh tĂ 20,2% xuøng chî còn 5,3%. Châu 

Phi cÿng giâm tĂ 20% xuøng còn 13,9%. Nguyên 

nhân các thð trāĈng lĉn nhā Trung Quøc liên tĀc 

thít chặt các hàng rào kỹ thuêt và tiêu chuèn, 

buûc dñng giao thāćng cþa Việt Nam phâi đâo 

chiều, quay về nći cò rào cân thçp hćn là các 

nāĉc ASEAN (IPSARD, 2024).  

Về mặt lý thuyết (Quân trð rþi ro dài hän): 

Chî sø HHI tëng lên 5.113,7 vào nëm 2024 cho 

thçy rþi ro thð trāĈng cþa gäo Việt Nam Ċ măc 

cao. Việc phĀ thuûc gæn 70% ngu÷n thu vào mût 

khu vĆc (ASEAN) khiến ngành gäo dễ bð tùn 



Đa dạng chủng loại và thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam: Tiếp cận từ chỉ số Herfindahl - Hirschman 

1282 

thāćng và giâm khâ nëng chøng chðu cþa ngành 

hàng trāĉc các cú søc chính sách tĂ phía các 

quøc gia nhêp khèu. Nhāng xét về mặt thĆc tế 

(Chiến thuêt ngín hän), chî sø HHI cao phân 

ánh chiến lāČc ním bít cć hûi tøt cþa doanh 

nghiệp Việt Nam (Bû Cöng thāćng, 2024). Khi 

Ấn Đû cçm xuçt khèu, các nāĉc láng giềng 

ASEAN rći vào thiếu hĀt ngu÷n cung nghiêm 

trõng và trâ giá cao. Việt Nam đã tên dĀng tøi 

đa lČi thế đða lý gæn, cāĉc tàu rẻ để xuçt gäo vào 

ASEAN, tøi đa hòa kim ngäch. Tuy nhiên, HHI 

cao sẽ dén đến hệ lĀy trong dài hän nhā: dễ bð 

tùn thāćng nếu các nāĉc ASEAN (đặc biệt là 

Philippines và Indonesia) đût ngût thay đùi 

chính sách nhêp khèu hoặc tĆ chþ đāČc lāćng 

thĆc; giâm đûng lĆc và đæu tā vào việc đáp ăng 

các tiêu chuèn kỹ thuêt khít khe cþa các thð 

trāĈng có giá trð gia tëng cao nhā EU, Mỹ, Nhêt 

Bân. Khi thð trāĈng ASEAN giâm, doanh 

nghiệp sẽ gặp khò khën khi chuyển hāĉng sang 

các thð trāĈng khó tính. 

Ngoài ra, Việt Nam vén chāa dðch chuyển 

mänh sang phân khúc gäo chçt lāČng cao, có 

thāćng hiệu täi các quøc gia phát triển (châu Âu, 

châu Mỹ và chåu Úc), nći mang läi biên lČi nhuên 

tøt hćn nhāng đñi hói tiêu chuèn khít khe. 

Nhìn chung, chî sø HHI phân ánh măc đû 

têp trung cþa thð trāĈng xuçt khèu gäo cþa Việt 

Nam còn cao và nhiều biến đûng. ThĆc tế cho 

thçy, các doanh nghiệp xuçt khèu theo tình 

hình cung cæu trong và ngoài nāĉc. Trong đò, 

thð trāĈng têp trung vào các nāĉc ASEAN, khu 

vĆc cò đða chính trð thuên lČi. Thð trāĈng các 

nāĉc phát triển chiếm tỷ trõng còn khiêm tøn. 

3.3. Đa dạng chủng loại gạo xuất khẩu của 

Việt Nam 

Để phån tích đa däng chþng loäi gäo xuçt 

khèu cþa Việt Nam, tác giâ chõn hai møc thĈi 

gian là nëm 2018 (trāĉc Covid-19) và 2024 (sau 

Covid-19).

  

Nguồn: Tổng cục Hải quan (2018, 2024) 

Hình 4. Cơ cấu giá trị gạo xuất khẩu của Việt Nam theo chủng loại năm 2018 và 2024 

Bâng 3. Số liệu chỉ số HHI theo chủng loại gạo xuất khẩu của Việt Nam 

Chủng loại 
2018 2024 

Tỷ trọng S (%) S
2 

Tỷ trọng S (%) S
2
 

Gạo trắng 51,8 2.683,4 66,8 4462,7 

Gạo thơm 28,1 790,0 19,3 371,9 

Gạo Japonica 4,7 22,5 4,2 17,5 

Gạo nếp 8,7 75,1 5,7 32,3 

Gạo khác 6,7 44,7 4,0 16,3 

Tổng  100,0 3.615,7 100,0 4.900,8 

Trắng 
51,8% 

Thơm 
28,1% 

Japonica 
4,7% 

Nếp 
8,7% 

Khác 
6,7% 

 2018  

Trắng 
66,8% 

Thơm 
19,3% 

Japonica 
4,2% 

Nếp 
5,7% 

Khác 
4,0% 

2024  
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Sø liệu trên hình 4 và bâng 3 cho thçy tỷ 

trõng gäo tríng tëng tĂ 51,8% lên 66,8%, kéo 

theo chî sø S2 cþa riêng nhòm này tëng tĂ 

2.683,4 lên 4.462,7. ThĆc tế xuçt khèu cþa Việt 

Nam giai đoän này có hai cú hích lĉn. Thă nhçt, 

Ấn Đû ban hành lệnh cçm xuçt khèu gäo tríng 

phi Basmati làm thð trāĈng toàn cæu thiếu hĀt 

ngu÷n cung nghiêm trõng. Thă hai, thĈi tiết El 

Niño cÿng ânh hāĊng làm giâm sân lāČng gäo 

cþa các quøc gia nhêp khèu gäo lĉn nhā 

Indonesia, Philippines. Phæn lĉn nhu cæu dĆ trą 

quøc gia cþa các nāĉc này têp trung vào phân 

khúc gäo tríng (5%-25% tçm), khiến tỷ trõng 

loäi gäo này trong rù xuçt khèu cþa Việt Nam 

tëng đût biến vào nëm 2024. 

Nhìn vào chî sø HHI tiến sát măc 5.000, về lý 

thuyết kinh tế, đò là mût sĆ “Suy giâm tính đa 

däng” hoặc “Têp trung rþi ro”. Tuy nhiên, thĆc tế 

xuçt khèu gäo cþa Việt Nam, bân chçt hät gäo 

tríng nëm 2024 đã rçt khác nëm 2018. Nëm 

2024: Việt Nam đã thĆc hiện thành cöng đề án tái 

cć cçu ngành lúa gäo. Đäi bû phên giøng lýa đāČc 

tr÷ng là nhóm chçt lāČng cao (Bû Cöng thāćng, 

2024). Do đò, gäo tríng xuçt khèu nëm 2024 

phæn lĉn là gäo tríng chçt lāČng cao, hät dài, có 

đû dẻo, có giá xuçt khèu rçt cao (có thĈi điểm vāČt 

600 USD/tçn, cänh tranh vĉi gäo Thái Lan). 

SĆ thu hẹp tāćng đøi cþa gäo thćm giâm tĂ 

28,1% xuøng 19,3%. Tuy nhiên, về mặt thĆc tế 

nëng lĆc và sân lāČng sân xuçt gäo thćm (ST24, 

ST25, Jasmine...) cþa Việt Nam không hề giâm, 

thêm chí thāćng hiệu còn mänh hćn. Tuy nhiên, 

do tøc đû tëng trāĊng cþa phân khúc gäo tríng 

quá nhanh để đáp ăng các đćn hàng quøc gia 

(Indonesia, Philippines), dén đến việc tỷ trõng 

tāćng đøi cþa gäo thćm bð kéo giâm xuøng trong 

tùng cć cçu. Xuçt khèu gäo nếp giâm đáng kể do 

nhu cæu suy giâm tĂ Trung Quøc - thð trāĈng 

chính cþa mặt hàng này (Bû Cöng thāćng, 2024). 

Tóm läi, chî sø HHI Ċ măc cao chăa đĆng 

rþi ro nhçt đðnh. Khi Ấn Đû nĉi lóng hoặc gċ bó 

hoàn toàn lệnh cçm xuçt khèu gäo tríng, phân 

khúc này sẽ gặp áp lĆc cänh tranh khøc liệt về 

giá. Do đò, Việt Nam đang triển khai đề án “1 

triệu hecta lúa chçt lāČng cao, phát thâi thçp” 

là chiến lāČc để giâm bĉt chî sø têp trung rþi ro 

này, chuyển dæn trĀc xuçt khèu sang hāĉng bền 

vąng, đa däng hòa để không bð đûng trāĉc các cú 

søc thð trāĈng toàn cæu. 

4. KẾT LUẬN 

Thông qua chî sø HHI, bài viết đã đðnh lāČng 

măc đû têp trung trong cć cçu xuçt khèu gäo cþa 

Việt Nam. Trong đò, thð trāĈng xuçt khèu gäo 

têp trung mänh vào khu vĆc ASEAN, do cò đða 

chính trð thuên lČi; tiếp theo là thð trāĈng châu Á 

khác (chþ yếu là Trung Quøc) và châu Phi; thð 

trāĈng các nāĉc phát triển chiếm tỷ trõng nhó. 

Do đò, tiềm èn rþi ro trong dài hän khi các thð 

trāĈng lĉn thay đùi chính sách hoặc sĀt giâm nhu 

cæu. Về cć cçu chþng loäi gäo, têp trung lĉn vào 

xuçt khèu gäo tríng (chþ yếu sang các nāĉc 

ASEAN), tiếp theo là gäo thćm, gäo nếp và 

Japonica. Tuy nhiên, gäo tríng xuçt khèu nëm 

2024 phæn lĉn là gäo chçt lāČng cao, gäo thćm 

tëng về giá trð tuyệt đøi. Cć cçu chþng loäi gäo 

xuçt khèu cþa Việt Nam tiếp tĀc phát triển theo 

đýng đðnh hāĉng cþa Chiến lāČc phát triển thð 

trāĈng xuçt khèu gäo đến nëm 2030. 

Cën că vào kết quâ nghiên cău và mĀc tiêu 

chiến lāČc là đa däng hòa cć cçu xuçt khèu gäo 

hāĉng đến phát triển ngành lúa gäo bền vąng, hiệu 

quâ cao, nâng cao thu nhêp cho ngāĈi tr÷ng lúa, 

các tác giâ xin đāa ra mût sø khuyến nghð nhā sau: 

Thứ nhất, các doanh nghiệp Việt Nam cæn 

gią vąng thð trāĈng xuçt khèu truyền thøng 

ASEAN và châu Phi; chþ đûng xúc tiến thð 

trāĈng Trung Quøc để ùn đðnh lāČng hàng xuçt. 

Ngoài ra, các doanh nghiệp cÿng cæn tên dĀng 

tøi đa các Hiệp đðnh thāćng mäi FTA để tëng 

xuçt khèu vào châu Âu, châu Úc và Mỹ, nći cò 

giá bán và giá trð gia tëng cao hćn.  

Thứ hai, ngành gäo cæn tiếp tĀc thýc đèy xu 

hāĉng chuyển dðch cć cçu xuçt khèu theo hāĉng 

gia tëng tỷ trõng xuçt khèu gäo thćm, gäo chçt 

lāČng cao. Để thĆc hiện đāČc đðnh hāĉng này, 

ngành cæn tái cć cçu sân xuçt và chuèn hóa chçt 

lāČng. Để thâm nhêp vào các thð trāĈng “khò 

tính”, thì chçt lāČng và đû an toàn cþa hät gäo là 

điều kiện tiên quyết. MĊ rûng vùng tr÷ng đät 

chuèn quøc tế. Đåy là điều kiện bít buûc để gäo 

Việt bāĉc qua rào cân kỹ thuêt cþa EU, Mỹ và 

Úc. Kiểm soát chặt chẽ dā lāČng hóa chçt. Ưu 

tiên nhóm gäo phèm cçp cao và đặc sân, phát 

triển giøng gäo thćm chçt lāČng cao vøn có nhu 

cæu lĉn và giá bán cao täi các nāĉc phát triển. 

Thứ ba, ngành cæn täo dĆng đāČc thāćng 

hiệu riêng cho gäo xuçt khèu cþa Việt Nam. 

Nhìn vào các đøi thþ cänh tranh: Thái Lan đðnh 
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vð thành cöng thāćng hiệu gäo thćm Jasmine; Ấn 

Đû và Pakistan gią thế đûc quyền Ċ phân khúc 

gäo Basmati; còn Campuchia läi ghi dçu çn 

mänh mẽ täi thð trāĈng khò tính nhā chåu Âu 

bìng dòng gäo Phka Romdoul đặc sân. 
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